LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI I (10 tuần: từ tuần 21 đến 30)
TUẦN 21 (Từ ngày 4/5 đến ngày 8/5/2020)

	Thứ/ ngày
	Tiết
	môn
	Tên bài
	Ghi chú, giảm tải

	Thứ hai

4/5/2020
	1
	Chào cờ
	
	

	
	2
	Tiếng việt
	Ôp, ơp; Ep, êp
	

	
	3
	Tiếng việt
	
	

	
	4
	Tiếng việt
	
	

	
	5
	Âm nhạc
	Học hát: tập tầm vông
	Tăng tiết

	
	6
	
	
	

	Thứ ba

5/5/2020
	1
	Toán 
	Phép trừ dạng 17 – 7(trang 112)
	

	
	2
	Tiếng việt
	Ip, up; Iêp, ươp
	

	
	3
	Tiếng việt
	
	

	
	4
	Tiếng việt
	
	

	
	5
	ENTV
	Bài 34: rầy nhà em trồng cà phê
	

	
	6
	Mĩ thuật
	Có lịch riêng
	

	Thứ tư

6/5/2020
	1
	Thể dục
	BÀI 21: Bài thể dục – Trò chơi
	

	
	2
	Toán
	Luyện tập (tr113)

Luyện tập chung (tr 114)
	

	
	3
	Tập viết
	Bập bênh, lợp nhà,…
	

	
	4
	Tập viết
	Ôn tập
	

	
	5
	Tiếng việt
	Ôn tập 
	

	
	6
	Ngoại. k
	Tiết 5
	

	Thứ năm

7/5/2020
	1
	Toán
	Bài toán có lời văn (tr 115)
	

	
	2
	Tiếng việt
	Oa, oe; Oai, oay
	

	
	3
	Tiếng việt
	
	

	
	4
	Tiếng việt
	
	

	
	5
	TNXH
	Ôn tập: xã hội
	

	
	6
	KNS
	Bài 15: cùng vui chơi lành mạnh
	Tăng tiết

	Thứ sáu

8/5/2020
	1
	Toán
	Giải toán có lời văn (tr 117)
	Bài 3

	
	2
	Tiếng việt
	Oan, oăn; Oang, oăng
	

	
	3
	Tiếng việt
	
	QPAN

	
	4
	Tiếng việt
	
	

	
	5
	Thủ công
	Cách sử dụng bút chì, thước kẻ, kéo

Kẻ các đoạn thẳng cách đều
	

	
	6
	Đạo đức
	Em và các bạn (tiết 1)
	Tăng tiết


TUẦN 22

 (Từ ngày 11/5 đến ngày 15/5/2020)

	Thứ/ ngày
	Tiết
	môn
	Tên bài
	Ghi chú, giảm tải

	Thứ hai

11/5/2020
	1
	Chào cờ
	
	

	
	2
	Tiếng việt
	Oanh - oach (tiết 1)
	

	
	3
	Tiếng việt
	Oanh - oach (tiết 2)
	QPAN

	
	4
	Đạo đức
	Em và các bạn (tiết 2)
	

	
	5
	Tiếng việt
	Oat - oăt (tiết 1)
	

	
	6
	Tiếng việt
	Oat - oăt (tiết 2)
	Tăng tiết

	
	7
	Âm nhạc
	Ôn bài hát: tập tầm vông
	

	Thứ ba

12/5/2020
	1
	Toán 
	Xăng – ti – mét. Đo độ dài (tr 119)
	

	
	2
	Tiếng việt
	Ôn tập (tiết 1)
	

	
	3
	Tiếng việt
	Ôn tập (tiết 2)
	

	
	4
	ENTV
	Bài 35: đàn gà con
	

	
	5
	Tiếng việt
	Uê, uy  (tiết 1)
	

	
	6
	Tiếng việt
	Uê, uy (tiết 2)
	Tăng tiết

	
	7
	Mĩ thuật
	Có lịch riêng
	

	Thứ tư

13/5/2020
	1
	Thể dục
	BÀI 22: Bài thể dục – Trò chơi vận động
	

	
	2
	Toán
	Luyện tập (tr 121)
	

	
	3
	Tiếng việt
	Uơ, uya (tiết 1)
	

	
	4
	Tiếng việt
	Uơ, uya (tiết 2)
	

	
	5
	Tiếng việt
	Uân, uyên (tiết 1)
	

	
	6
	Tiếng việt
	Uân, uyên (tiết 2)
	QPAN

Tăng tiết

	
	
	
	
	

	Thứ năm

14/5/2020
	1
	Toán
	Luyện tập (tr 122)
	

	
	2
	Tiếng việt
	Uât, uyêt (tiết 1)
	

	
	3
	Tiếng việt
	Uât, uyêt (tiết 2)
	

	
	4
	Ngoại. k
	Tiết 6
	

	
	5
	Tiếng việt
	Uynh, uych (tiết 1)
	

	
	6
	Tiếng việt
	Uynh, uych (tiết 2)
	Tăng tiết

	
	7
	TNXH
	Cây xanh quanh em (tiết 1)
	Tích hợp bài 29 vào bài này

	Thứ sáu

15/5/2020
	1
	Toán
	Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước (tr 123)
	

	
	2
	Tiếng việt
	Ôn tập (tiết 1)
	

	
	3
	Tiếng việt
	Ôn tập (tiết 2)
	

	
	4
	KNS
	Bài 16: lớp học của em
	

	
	5
	Tập viết
	Hòa bình, hí hoáy,...
	

	
	6
	Tập viết
	Tàu thủy, giấy pơ – luya,…
	Tăng tiết

	
	7
	Thủ công
	Cắt dán hình chữ nhật
	


TUẦN 23

 (Từ ngày 18/5 đến ngày 22/5/2020)
	Thứ/ ngày
	Tiết
	môn
	Tên bài
	Ghi chú, giảm tải

	Thứ hai

18/5/2020
	1
	Chào cờ
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Trường em (T1)
	

	
	3
	Tập đọc
	Trường em (T2)
	

	
	4
	Tập viết
	Tô chữ hoa A, Ă, Â, B
	

	
	5
	Toán 
	Luyện tập chung (tr. 124)
Luyện tập chung (tr. 125)
	

	
	6
	Đạo đức
	Thực hành kĩ năng giữa kì 2
	

	Thứ ba

19/5/2020
	1
	Tập đọc
	Tặng cháu (T1)
	

	
	2
	Tập đọc
	Tặng cháu (T2)
	

	
	3
	Chính tả
	TC: Trường em
	

	
	4
	Toán
	Các số tròn chục (tr 126)
	

	
	5
	TNXH
	Cây xanh quanh em (tiết 2)
	Tích hợp bài 29 vào bài này

	Thứ tư

20/5/2020
	1
	Tập đọc
	Cái nhãn vở (T1)
	

	
	2
	Tập đọc
	Cái nhãn vở (T2) 
	

	
	3
	Chính tả
	TC: Tặng cháu
	

	
	4
	Toán 
	Cộng các số tròn chục (tr. 129)
Luyện tập (tr. 130)
	

	
	5
	ENTV
	Bài 36: Cú Mèo và Dế Mèn
	

	Thứ năm

21/5/2020
	1
	Tập đọc
	Bàn tay mẹ (T1)
	Tăng tiết

	
	2
	Tập đọc
	Bàn tay mẹ (T2)
	Tăng tiết

	
	3
	Chính tả
	TC: Bàn tay mẹ
	Tăng tiết

	
	4
	Toán
	Trừ các số tròn chục (tr. 131)
Luyện tập (tr. 132)
	

	
	5
	Âm nhạc
	Học hát bài: quả
	

	Thứ sáu

22/5/2020
	1
	Kể chuyện
	Rùa và thỏ
	

	
	2
	Ngoại. k
	Tiết 7
	

	
	3
	Thủ công
	Cắt dán hình chữ vuông
	

	
	4
	Mỹ thuật
	Có lịch riêng
	

	
	5
	Thể dục
	BÀI 23: Bài thể dục – Trò chơi vận động
	

	
	6
	SH, KNS
	Bài 17: chúng mình thật đáng yêu
	


TUẦN 24
 (Từ ngày 18/5 đến ngày 22/5/2020)

	Thứ/ ngày
	Tiết
	môn
	Tên bài
	Ghi chú, giảm tải

	Thứ hai

18/5/2020
	1
	Chào cờ
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Cái Bống (T1)
	

	
	3
	Tập đọc
	Cái Bống (T2)
	

	
	4
	Tập viết
	Tô chữ hoa C, D, Đ
	

	
	5
	Toán 
	Luyện tập chung (tr. 135)
	

	
	6
	Đạo đức
	Cảm ơn và xin lỗi
	

	Thứ ba

19/5/2020
	1
	Tập đọc
	Ôn tập (T1)
	

	
	2
	Tập đọc
	Ôn tập (T2)
	

	
	3
	Chính tả
	TC: Cái Bống
	

	
	4
	Toán
	Các số có hai chữ số (tr 136)
	B4 dòng 2,3

	
	5
	TNXH
	con vật quanh em (tiết 1)
	Tích hợp bài 29  vào bài này

	Thứ tư

20/5/2020
	1
	Tập đọc
	Hoa ngọc lan (T1)
	BVMT

	
	2
	Tập đọc
	Hoa ngọc lan (T2)
	

	
	3
	Chính tả
	TC: nhà bà ngoại
	

	
	4
	Toán 
	Các số có hai chữ số (tiếp theo) (tr 138)
	

	
	5
	ENTV
	Bài 37: xe máy chạy rất nhanh
	

	Thứ năm

21/5/2020
	1
	Tập đọc
	Ai dậy sớm (T1)
	Tăng tiết

	
	2
	Tập đọc
	Ai dậy sớm (T2)
	Tăng tiết

	
	3
	Chính tả
	TC: câu đố
	Tăng tiết

	
	4
	Toán
	Các số có hai chữ số (tiếp theo) (tr 140)
	

	
	5
	Âm nhạc
	Học hát bài: quả
	

	Thứ sáu

22/5/2020
	1
	Kể chuyện
	Trí khôn
	

	
	2
	Ngoại. k
	Tiết 8
	

	
	3
	Thủ công
	Cắt dán hình tam giác
	

	
	4
	Mỹ thuật
	Có lịch riêng
	

	
	5
	Thể dục
	BÀI 24: Bài thể dục – Trò chơi
	

	
	6
	SH, KNS
	Bài 18: yêu thương và nhận ra giá trị của yêu thương
	


TUẦN 25

 (Từ ngày 25/5 đến ngày 29/5/2020)

	Thứ/ ngày
	Tiết
	môn
	Tên bài
	Ghi chú, giảm tải

	Thứ hai

25/5/2020
	1
	Chào cờ
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Mưu chú sẻ (t1)
	

	
	3
	Tập đọc
	Mưu chú sẻ (t2)
	

	
	4
	Tập viết
	Tô chữ hoa E, Ê, G
	

	
	5
	Toán 
	So sánh các số có hai chữ số (tr 142)
	

	
	6
	Đạo đức
	Chào hỏi và tạm biệt
	

	Thứ ba

26/5/2020
	1
	Tập đọc
	Ngôi nhà (t1)
	

	
	2
	Tập đọc
	Ngôi nhà (t2)
	

	
	3
	Chính tả
	TC: Ngôi nhà
	

	
	4
	Toán
	Luyện tập (tr 144)
	

	
	5
	TNXH
	con vật quanh em (tiết 2)
	Tích hợp bài 29  vào bài này

	Thứ tư

27/5/2020
	1
	Tập đọc
	Quà của bố (t1)
	MTBĐ, QPAN

	
	2
	Tập đọc
	Quà của bố (t2)
	

	
	3
	Chính tả
	TC: Quà của bố
	

	
	4
	Toán 
	Bảng các số từ 1 đến 100 (tr 145)
	

	
	5
	ENTV
	Bài 38: em đi ở lề đường bên phải
	

	Thứ năm

28/5/2020
	1
	Tập đọc
	Vì bây giờ mẹ mới về (t1)
	Tăng tiết

	
	2
	Tập đọc
	Vì bây giờ mẹ mới về (t2)
	Tăng tiết

	
	3
	Chính tả
	TC: hoa sen
	BVMT, Tăng tiết


	
	4
	Toán
	Luyện tập (tr. 146 )
Luyện tập chung (tr. 147)
	

	
	5
	Âm nhạc
	Học hát: bài hòa bình cho bé
	

	Thứ sáu

29/5/2020
	1
	Kể chuyện
	Bông hoa cúc trắng
	

	
	2
	Ngoại. k
	Tiết 9
	

	
	3
	Thủ công
	Cắt, dán hàng rào đơn giản; cắt, dán và trang trí ngôi nhà (tiết 1)
	

	
	4
	Mỹ thuật
	Có lịch riêng
	

	
	5
	Thể dục
	BÀI 25+26: Bài thể dục – Trò chơi
	

	
	6
	SH, KNS
	Bài 19: yêu thương là chia sẻ
	


TUẦN 26

 (Từ ngày 1/6 đến ngày 5/6/2020)

	Thứ/ ngày
	Tiết
	môn
	Tên bài
	Ghi chú, giảm tải

	Thứ hai

1/6/2020
	1
	Chào cờ
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Đầm sen (t1)
	

	
	3
	Tập đọc
	Đầm sen (t2)
	

	
	4
	Tập viết
	Tô chữ hoa H, I, K
	

	
	5
	Toán 
	Giải toán có lời văn (tiếp theo) 

(tr 148)
	B3

	
	6
	Đạo đức
	Bảo vệ cây và hoa nơi công cộng 
	SDNLTK&HQ

BVMT,MTBĐ

	Thứ ba

2/6/2020
	1
	Tập đọc
	Mời vào (t1)
	

	
	2
	Tập đọc
	Mời vào (t2)
	

	
	3
	Chính tả
	TC: Mời vào
	

	
	4
	Toán
	Luyện tập (tr. 150)
Luyện tập (tr. 151) (bài 1)
	

	
	5
	TNXH
	thời tiết (tiết 1)
	

	Thứ tư

3/6/2020
	1
	Tập đọc
	Chú công (t1)
	

	
	2
	Tập đọc
	Chú công (t2)
	

	
	3
	Chính tả
	Kể chuyện: Niềm vui bất ngờ
	Kể chuyện thay cho chính tả vì chính tả học trước bài nên không được.

	
	4
	Toán 
	Luyện tập (tr. 151) (bài 2, 3)
Luyện tập chung (tr. 152)
	

	
	5
	ENTV
	Bài 39: đi trên hè đường
	

	Thứ năm

4/5/2020
	1
	Tập đọc
	Chuyện ở lớp (t1)
	Tăng tiết

	
	2
	Tập đọc
	Chuyện ở lớp (t2)
	Tăng tiết

	
	3
	Chính tả
	TC: Chuyện ở lớp
	Tăng tiết

	
	4
	Toán
	Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ) (tr. 154)
	

	
	5
	Âm nhạc
	Học hát: bài hòa bình cho bé (tiếp theo)
	

	Thứ sáu

5/6/2020
	1
	Kể chuyện
	Sói và sóc 
	

	
	2
	Ngoại. k
	Tiết 10
	

	
	3
	Thủ công
	Cắt, dán hàng rào đơn giản; cắt, dán và trang trí ngôi nhà (tiết 2)
	

	
	4
	Mỹ thuật
	Có lịch riêng
	

	
	5
	Thể dục
	BÀI 29: Trò chơi chuyền cầu
	

	
	6
	SH, KNS
	Bài 20: yêu thương là quan tâm
	


TUẦN 27
 (Từ ngày 8/6 đến ngày 12/6/2020)

	Thứ/ ngày
	Tiết
	môn
	Tên bài
	Ghi chú, giảm tải

	Thứ hai

8/6/2020
	1
	Chào cờ
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Mèo con đi học (t1)
	

	
	3
	Tập đọc
	Mèo con đi học (t2)
	

	
	4
	Tập viết
	Tô chữ hoa L, M, N
	

	
	5
	Toán 
	Luyện tập (tr. 156)
Luyện tập (tr. 157)
	

	
	6
	Đạo đức
	Dành cho địa phương
	

	Thứ ba

9/6/2020
	1
	Tập đọc
	Người bạn tốt (t1)
	

	
	2
	Tập đọc
	Người bạn tốt (t2)
	

	
	3
	Chính tả
	TC: Mèo con đi học
	

	
	4
	Toán
	Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) (tr. 158)
	

	
	5
	TNXH
	thời tiết (tiết 2)
	

	Thứ tư

10/6/2020
	1
	Tập đọc
	Ngưỡng cửa (t1)
	

	
	2
	Tập đọc
	Ngưỡng cửa (t2)
	

	
	3
	Chính tả
	TC: Ngưỡng cửa
	

	
	4
	Toán 
	Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) (tr. 159)
Luyện tập (tr. 160)
	

	
	5
	ENTV
	Bài 40: Dề và Súa
	

	Thứ năm

11/6/2020
	1
	Tập đọc
	Kể cho bé nghe (t1)
	Tăng tiết

	
	2
	Tập đọc
	Kể cho bé nghe (t2)
	Tăng tiết

	
	3
	Chính tả
	TC: Kể cho bé nghe
	Tăng tiết

	
	4
	Toán
	Các ngày trong tuần lễ (tr 161)
	

	
	5
	Âm nhạc
	Học hát bài: đi tới trường
	

	Thứ sáu

12/6/2020
	1
	Kể chuyện
	Dê con nghe lời mẹ 
	QPAN

	
	2
	Ngoại. k
	Tiết 11
	

	
	3
	Thủ công
	Cắt, dán hàng rào đơn giản; cắt, dán và trang trí ngôi nhà (tiết 3)
	

	
	4
	Mỹ thuật
	Có lịch riêng
	

	
	5
	Thể dục
	BÀI 30+31: Trò chơi
	

	
	6
	SH, KNS
	Bài 21: khoan dung
	


TUẦN 28

 (Từ ngày 15/6 đến ngày 19/6/2020)

	Thứ/ ngày
	Tiết
	môn
	Tên bài
	Ghi chú, giảm tải

	Thứ hai

15/6/2020
	1
	Chào cờ
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Hai chị em (t1)
	

	
	3
	Tập đọc
	Hai chị em (t2)
	

	
	4
	Tập viết
	Tô chữ hoa O, Ô, Ơ, P
	

	
	5
	Toán 
	Cộng trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 (tr. 162)
Luyện tập (tr. 163)
	

	
	6
	Đạo đức
	Dành cho địa phương
	

	Thứ ba

16/6/2020
	1
	Tập đọc
	Hồ Gươm (t1)
	QPAN

	
	2
	Tập đọc
	Hồ Gươm (t2)
	

	
	3
	Chính tả
	TC: Hồ Gươm
	BVMT

	
	4
	Toán
	Đồng hồ. Thời gian (tr 164)
	

	
	5
	TNXH
	thực hành quan sát bầu trời và thời tiết
	

	Thứ tư

17/6/2020
	1
	Tập đọc
	Lũy tre (t1)
	

	
	2
	Tập đọc
	Lũy tre (t2)
	

	
	3
	Chính tả
	TC: Lũy tre
	

	
	4
	Toán 
	Thực hành (tr165)
	

	
	5
	ENTV
	Bài 41: Bản em rất đẹp
	

	Thứ năm

18/6/2020
	1
	Tập đọc
	Sau cơn mưa (t1)
	Tăng tiết

	
	2
	Tập đọc
	Sau cơn mưa (t2)
	Tăng tiết

	
	3
	Chính tả
	Kể chuyện: Con rồng cháu tiên
	Kể chuyện thay cho chính tả vì chính tả học trước bài nên không được.
Tăng tiết

	
	4
	Toán
	Luyện tập (tr167)
	

	
	5
	Âm nhạc
	Ôn tập bài hát: đi tới trường
	

	Thứ sáu

19/6/2020
	1
	Kể chuyện
	Cô chủ không biết không biết quý tình bạn
	BVMT

	
	2
	Ngoại. k
	Tiết 12
	

	
	3
	Thủ công
	Thực hành tổng hợp cuối chương III – kĩ thuật cắt, dán giấy.
	

	
	4
	Mỹ thuật
	Có lịch riêng
	

	
	5
	Thể dục
	BÀI 27+32: Bài thể dục – Trò chơi
	

	
	6
	SH, KNS
	Bài 22: tha thứ cho bản thân
	


TUẦN 29

 (Từ ngày 22/6 đến ngày 27/6/2020)

	Thứ/ ngày
	Tiết
	môn
	Tên bài
	Ghi chú, giảm tải

	Thứ hai

22/6/2020
	1
	Chào cờ
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Cây bàng (t1)
	QPAN

	
	3
	Tập đọc
	Cây bàng (t2)
	

	
	4
	Tập viết
	Tô chữ hoa Q, R
	

	
	5
	Toán 
	Luyện tập chung (tr. 168)
Luyện tập chung (tr. 169)
	

	
	6
	Đạo đức
	ENTV: Bài 42 Người ở buôn làng dệt thổ cẩm
	Bỏ đạo đức

	Thứ ba

23/6/2020
	1
	Tập đọc
	Đi học (t1)
	BVMT, SDMT,

	
	2
	Tập đọc
	Đi học (t2)
	

	
	3
	Chính tả
	TC: Cây bàng
	

	
	4
	Toán
	Ôn tập: các số đến 10 (tr. 170)
Ôn tập: các số đến 10 (tr. 171)
	

	
	5
	TNXH
	KNS: Bài 23 - trung thực là nói đúng sự thật
	Bỏ TNXH

	Thứ tư

24/6/2020
	1
	Tập đọc
	Nói dối hại thân (t1)
	

	
	2
	Tập đọc
	Nói dối hại thân (t2)
	

	
	3
	Chính tả
	TC: Đi học
	

	
	4
	Toán 
	Ôn tập: các số đến 10 (tr. 172)
Ôn tập: các số đến 10 (tr. 173)
	

	
	5
	ENTV
	Bài 43 buôn làng em có lễ hội Cồng chiêng
	

	Thứ năm

25/6/2020
	1
	Tập đọc
	Bác đưa thư (t1)
	Tăng tiết

	
	2
	Tập đọc
	Bác đưa thư (t2)
	Tăng tiết

	
	3
	Chính tả
	TC: Bác đưa thư
	Tăng tiết

	
	4
	Toán
	Ôn tập: các số đến 100 (tr. 175)
Ôn tập: các số đến 100 (tr. 176)
	

	
	5
	Âm nhạc
	Tập biểu diễn một số bài hát đã học
	

	Thứ sáu

26/6/2020
	1
	Kể chuyện
	Hai tiếng kì lạ
	

	
	2
	Ngoại. k
	Tiết 13
	

	
	3
	Thủ công
	KNS: Bài 24 - dũng cảm nhận lỗi
	Bỏ thủ công

	
	4
	Mỹ thuật
	Có lịch riêng
	

	
	5
	Thể dục
	BÀI 33+34: Đội hình đội ngũ – Trò chơi
	

	
	6
	SH, KNS
	Bài 25: em là người trung thực
	


TUẦN 30

 (Từ ngày 29/6 đến ngày 3/7/2020)

	Thứ/ ngày
	Tiết
	môn
	Tên bài
	Ghi chú, giảm tải

	Thứ hai

29/6/2020
	1
	Chào cờ
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Làm anh (t1)
	

	
	3
	Tập đọc
	Làm anh (t2)
	

	
	4
	Tập viết
	Tô chữ hoa S, T
	

	
	5
	Toán 
	Luyện tập chung (tr. 178)
	

	
	6
	Đạo đức
	ENTV: Bài 44 Bản em có Bác
	

	Thứ ba

30/6/2020
	1
	Tập đọc
	Người trồng na (t1)
	

	
	2
	Tập đọc
	Người trồng na (t2)
	

	
	3
	Chính tả
	TC: chia quà
	

	
	4
	Toán
	Luyện tập chung (tr. 180)
	

	
	5
	TNXH
	KNS: Bài 26- hợp tác là làm việc cùng nhau
	Bỏ TNXH

	Thứ tư

1/7/2020
	1
	Tập đọc
	Anh hùng biển cả (t1)
	

	
	2
	Tập đọc
	Anh hùng biển cả (t2)
	

	
	3
	Chính tả
	TC: Loài cá thông minh
	

	
	4
	Toán 
	Luyện tập chung (tr. 181)
	

	
	5
	ENTV
	Bài 45 Cúng Hồ chữa bệnh giỏi quá
	

	Thứ năm

2/7/2020
	1
	Tập đọc
	Ò...ó...o (t1)
	Tăng tiết

	
	2
	Tập đọc
	Ò...ó...o (t2)
	Tăng tiết

	
	3
	Chính tả
	TC: Ò...ó...o
	Tăng tiết

	
	4
	Toán
	Kiểm tra cuối năm
	

	
	5
	Âm nhạc
	Tập biểu diễn một số bài hát đã học
	

	Thứ sáu

3/7/2020
	1
	Kể chuyện
	Tập viết: Tô chữ hoa U, Ư, V 
	Bỏ kể chuyện

	
	2
	Ngoại. k
	Tiết 14
	

	
	3
	Thủ công
	KNS: Bài 27-  hợp tác bằng lòng kiên nhẫn
	Bỏ thủ công

	
	4
	Mỹ thuật
	Có lịch riêng
	

	
	5
	Thể dục
	BÀI 35: Tổng kết môn học
	

	
	6
	SH, KNS
	Bài 29: tự nguyện chờ đến lượt mình
	


                        BAN GIÁM HIỆU                                                      KHỐI TRƯỞNG

                                                                                                        Nông Thị Ngọc Hương

MÔN MĨ THUẬT
	THÁNG
	SỐ TIẾT
	CHỦ ĐỀ
	TÊN BÀI DẠY
	GHI CHÚ

	5/2020
	5
	10
	Đàn gà của em
	

	6/2020
	3
	11
	Vườn rau của bác nông dân
	

	
	3
	12
	Em và những người thân yêu
	

	7/2020
	4
	13
	Khu nhà em ở
	


1

